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7:HỌC KỲ

Tám89007000710K11KDN1TrâmMai ThịK10.456.08431

Tám88006000710K11KDN1NguyênĐinh PhúcK11.456.11622

VắngVV00500000K11KDN1AnhNguyễn Thị NgọcK11.456.12473

Tám8800800099K11KDN1DiễmĐỗ Thị MaiK11.456.12524

Chín99009000910K11KDN1DungĐậu Thị ThuỳK11.456.12585

Sáu6700800050K11KDN1GiangNguyễn Cảnh TrườngK11.456.12616

Tám89007000710K11KDN1HàoNguyễn VănK11.456.12657

Tám88007000710K11KDN1HảiNguyễn Thị HươngK11.456.12668

Nợ HPPP00000000K11KDN1HảiPhạm QuangK11.456.12689

Chín99008000710K11KDN1HạnhLưu Thị ThuýK11.456.127010

Tám8900700078K11KDN1HạnhNguyễn Thị MỹK11.456.127111

Chín99009000910K11KDN1HạnhHà Thị MỹK11.456.127312

Báy7800500078K11KDN1HạnhLê Thị HồngK11.456.127413

Tám88007000910K11KDN1HoàngLê Thị NhưK11.456.128714

Tám8900700065K11KDN1HùngLê VănK11.456.129115

Báy7800700065K11KDN1HùngNguyễn AnhK11.456.129216

Chín9900800098K11KDN1HồngLê ThịK11.456.129417

Tám89005000710K11KDN1KiênPhạm ChíK11.456.130018

Tám89007000710K11KDN1LanNguyễn ThuK11.456.130119

Chín99007000910K11KDN1LyTrần Thị KhánhK11.456.131420

Chín98009000910K11KDN1LýTrần ThịK11.456.131621

Nợ HPPP00000000K11KDN1LưVũ HữuK11.456.131922

Tám88007000710K11KDN1NinhNguyễn XuânK11.456.133723

Tám88007000710K11KDN1NyLê HànK11.456.133824

Tám8900700098K11KDN1PhươngNguyễn LêK11.456.134525

Tám8800700078K11KDN1ThanhLê ThịK11.456.135926

Chín99009000910K11KDN1ThanhLê ThịK11.456.136027

Ba30007000710K11KDN1ThảoHồ ThuỵK11.456.136328

Chín99008000910K11KDN1ThuNguyễn Thị HoàiK11.456.137629

Báy77005000710K11KDN1ThuýLê Thị KimK11.456.138030

Báy76006000710K11KDN1ThuậnPhanK11.456.138531

Báy7800700065K11KDN1ThâuNgô Thị KimK11.456.138732

Sáu6500700065K11KDN1TrungNguyễn HồngK11.456.140633

Tám88008000710K11KDN1TrâmNguyễn Thị HuyềnK11.456.141134

Chín99009000910K11KDN1TuyếtTrần ThịK11.456.141435

Tám88008000710K11KDN1ViênNguyễn Thị LươngK11.456.142236

Tám88007000910K11KDN1ÂnPhạm ThịK11.456.143437
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Tám8900500078K11KDN1ĐứcHồ MinhK11.456.143838

Sáu66005000710K11KDN1HùngLê KimK11.456.178439

Bốn4300500065K11KDN1VinhKiều ThếK11.456.178540

Báy7500900078K11KDN1LanNguyễn Thị HươngK11.456.179941

Bốn4700000000K11KDN1NguyênNguyễn PhúcK11.456.181442

Chín99009000910K11KDN2SươngNguyễn Thị ThuK11.456.119543

Báy7800700065K11KDN2AnhPhạm Hữu TuấnK11.456.124544

Tám88006000710K11KDN2CừLê Viết TrọngK11.456.125045

Chín99007000910K11KDN2DungHà Ngô XuânK11.456.125346

Tám88007000910K11KDN2DungNguyễn Thị PhươngK11.456.125447

Tám8800700078K11KDN2DungTrần Thị ThuỳK11.456.125648

Báy77007000710K11KDN2DungĐỗ Lê KimK11.456.125749

Chín99009000910K11KDN2HàVõ Thị PhươngK11.456.126350

Tám88008000710K11KDN2HiềnCao Thị NguyênK11.456.127551

Tám88007000710K11KDN2HiềnNguyễn Thị ThuK11.456.127752

Tám8800700078K11KDN2HiềnNguyễn Thị ThuK11.456.127853

Tám87008000710K11KDN2HoàiHoàng HảiK11.456.128654

Tám8800700078K11KDN2HùngNguyễnK11.456.129355

Chín99009000910K11KDN2HằngNguyễn Khánh ThuK11.456.129556

Chín99008000710K11KDN2HằngNguyễn ThịK11.456.129757

Bốn4400700000K11KDN2HưngNguyễn Thị MinhK11.456.129858

Chín98009000910K11KDN2HươngNguyễn Thị MaiK11.456.129959

Chín99008000710K11KDN2LanVõ Thị NgọcK11.456.130260

Tám89006000710K11KDN2LinhTrần Thị TràK11.456.130661

Tám87008000910K11KDN2LiênĐỗ Thị BéK11.456.130862

Tám88007000710K11KDN2LyLê Thị MaiK11.456.131363

Tám89007000710K11KDN2LâmĐào SơnK11.456.131864

Tám88008000910K11KDN2MaiNguyễn Thị HoaK11.456.132065

Tám88007000710K11KDN2NgaĐặng Thị ThanhK11.456.132766

Tám88007000710K11KDN2NguyệtLê Thị ThuK11.456.133267

Tám8800700078K11KDN2NhãVõ Thị TrangK11.456.133368

Báy77007000710K11KDN2NhungMai Thị HồngK11.456.133569

Tám89007000710K11KDN2OanhNguyễn Thị KimK11.456.133970

Chín99008000710K11KDN2PhongVõ QuốcK11.456.134171

Chín99007000910K11KDN2PhượngĐoàn Thị MinhK11.456.134672

Tám88007000710K11KDN2PhượngĐặng Thị ThuK11.456.134873

Tám89007000710K11KDN2QuyênBùi Đoàn TâmK11.456.134974
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Tám88009000710K11KDN2QuyếtVũ KiênK11.456.135075

Báy77006000910K11KDN2QuýHồ NgọcK11.456.135276

Chín910008000910K11KDN2SươngNguyễn Thị HồngK11.456.135677

Tám8900800078K11KDN2SươngLê Thị ThuK11.456.135878

Báy76006000710K11KDN2TháiNguyễn QuốcK11.456.136279

Tám89007000710K11KDN2ThoaNguyễn Thị KimK11.456.137580

Tám88007000710K11KDN2ThuỷHồ ThịK11.456.138281

Tám89005000710K11KDN2TrangPhạm Lê HuyềnK11.456.139682

Chín99008000710K11KDN2TrinhPhan Thị TuyếtK11.456.140383

Sáu6800600000K11KDN2TrungNguyễn ThànhK11.456.140784

Chín910008000910K11KDN2TrâmLê Thuỵ BíchK11.456.141085

Chín99009000710K11KDN2ViTrần Thị HoàngK11.456.142186

Tám88008000910K11KDN2YếnHoàng HảiK11.456.142987

Chín99009000910K11KDN2YếnNguyễn Thị HảiK11.456.143088

Chín99009000910K11KDN2ĐứcNguyễn AnhK11.456.143989

VắngVV00000000K11KDN3QuânNguyễn ThanhK10.456.925590

Chín99008000910K11KDN3DuyênNguyễn Thị LanK11.456.126091

Chín99008000910K11KDN3HiếuNguyễn Thị ThanhK11.456.128192

Tám89007000710K11KDN3HoaTrần Thị ÁiK11.456.128393

Báy7800600078K11KDN3HuyềnVõ Thị DiệuK11.456.128994

Chín99008000910K11KDN3HuệNguyễn Thị MinhK11.456.129095

Tám89007000710K11KDN3LinhLê PhươngK11.456.130396

Chín910007000710K11KDN3LoanNguyễn Thị ThanhK11.456.131097

Chín910007000910K11KDN3LongNguyễn Thị NgọcK11.456.131198

Báy78005000710K11KDN3MơDương Thị YK11.456.132499

Tám89007000710K11KDN3NaPhạm Thị TúK11.456.1325100

Chín99007000910K11KDN3NgaTrần Thị ThuýK11.456.1326101

Tám89007000710K11KDN3NghĩaNguyễn TrungK11.456.1329102

Tám88007000710K11KDN3NgọcPhan Thị HồngK11.456.1331103

Tám81000500079K11KDN3PhươngDương Thị MaiK11.456.1344104

Chín99007000910K11KDN3PhượngTrần HồngK11.456.1347105

Tám88007000910K11KDN3QuỳnhNguyễn Thị NhưK11.456.1351106

Chín99008000910K11KDN3QuếNguyễn Thị HươngK11.456.1353107

Tám89007000710K11KDN3ThanhPhan Thị CẩmK11.456.1361108

Tám88007000710K11KDN3ThảoNguyễn Thị ThanhK11.456.1367109

Tám8900700078K11KDN3ThảoVũ Nguyễn HạnhK11.456.1368110

Tám89007000710K11KDN3ThảoVăn Thị ThuK11.456.1369111
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Chín910008000710K11KDN3ThảoLê Thị PhươngK11.456.1370112

Chín910007000710K11KDN3ThảoTôn Nữ PhươngK11.456.1372113

Chín910008000910K11KDN3ThuýHuỳnh Lê ThanhK11.456.1378114

Chín910008000910K11KDN3ThưPhạm Trần AnhK11.456.1388115

Mười1010009000910K11KDN3ThưTrần Thị AnhK11.456.1389116

Tám88007000710K11KDN3TiệpHuỳnh Thị ThanhK11.456.1390117

Chín910007000910K11KDN3TrangTrịnh ThịK11.456.1398118

Chín910007000710K11KDN3TrangHuỳnh Lê ThuỳK11.456.1400119

Chín99008000710K11KDN3TrangMai ThịK11.456.1401120

Tám89007000710K11KDN3TrangĐoàn Thị ThuK11.456.1402121

Báy77007000710K11KDN3TriềuNguyễn Thị HảiK11.456.1404122

Báy77007000710K11KDN3TruyềnHoàng Thị NgọcK11.456.1408123

Tám89007000710K11KDN3TrânVũ Lê BảoK11.456.1412124

Tám88007000710K11KDN3TuyếnNguyễn Thị KimK11.456.1413125

Tám89007000710K11KDN3TuấnLê AnhK11.456.1415126

Báy77007000710K11KDN3TâmPhan Thị ThanhK11.456.1418127

Báy76007000710K11KDN3TânBùi Thị ThanhK11.456.1420128

Tám88007000910K11KDN3ViệtNguyễn TrầnK11.456.1423129

Tám88008000710K11KDN3VĩLê Thị HồngK11.456.1424130

Tám88007000710K11KDN3VyLê Thị VânK11.456.1426131

Chín9900900079K11KDN3VânNguyễn ThịK11.456.1427132

Báy77007000710K11KDN3YếnTô Thị HảiK11.456.1431133

Báy7800600078K11KDN3YNguyễn VănK11.456.1433134

Tám88007000710K11KDN3ĐôngĐỗ ThịK11.456.1437135

Chín99007000910K11KDN4LựuNguyễn ThịK10.405.0762136

Báy76007000710K11KDN4QuyênHuỳnh Thị ThùyK10.456.9257137

Tám88007000910K11KDN4HàTrần Thị ThuK11.456.0705138

Chín99008000910K11KDN4DiễmPhạm Thị HồngK11.456.1251139

Chín9900900078K11KDN4DungPhạm Thị MỹK11.456.1255140

Chín99008000910K11KDN4DuyênLê Thị ÁnhK11.456.1259141

Chín99008000910K11KDN4HàLê Thị NgọcK11.456.1262142

Sáu6900000078K11KDN4HảiNguyễn Thị ThanhK11.456.1267143

Chín910008000910K11KDN4HạnhPhạm Thị MinhK11.456.1272144

Tám89005000710K11KDN4HiềnTrương Thị ThuK11.456.1279145

Tám89005000710K11KDN4HiểnNguyễn Công NhưK11.456.1282146

Chín99008000910K11KDN4HoàNguyễn ThịK11.456.1285147

Chín99007000910K11KDN4HoàngĐặng Hữu CẩmK11.456.1288148
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Tám8900800078K11KDN4LinhNguyễn Hoàng MỹK11.456.1304149

Chín99008000910K11KDN4LinhNguyễn Thị MỹK11.456.1305150

Tám89007000710K11KDN4LinhTrần DiễmK11.456.1307151

Báy76007000710K11KDN4LýTrương ThịK11.456.1317152

Chín99007000910K11KDN4MinhĐỗ Thị AnhK11.456.1322153

Chín99008000910K11KDN4NhạnNguyễn ThịK11.456.1334154

Chín99008000910K11KDN4NhớTrần Thị HồngK11.456.1336155

Chín99007000910K11KDN4OanhVõ Thị KimK11.456.1340156

Tám8800800078K11KDN4PhúcNguyễn HữuK11.456.1343157

Chín910008000910K11KDN4SáuNguyễn ThịK11.456.1355158

Chín910007000710K11KDN4SươngTạ Thị ThuỳK11.456.1357159

Báy7800700065K11KDN4ThuỷLê ThanhK11.456.1383160

Chín99008000910K11KDN4TrangNguyễn Thị NgọcK11.456.1393161

Chín910008000710K11KDN4TrangNguyễn Thị ĐoanK11.456.1395162

Tám88007000910K11KDN4TrangThân Thị HuyềnK11.456.1397163

Chín99009000910K11KDN4TrangVõ Thị MinhK11.456.1399164

Chín99008000710K11KDN4TriềuTrần Thị ThuK11.456.1405165

Chín99008000710K11KDN4TrúcTrần ThịK11.456.1409166

Chín910008000710K11KDN4TâmHồ Nguyễn Thị NgọcK11.456.1417167

Tám8800700078K11KDN4TâmNguyễn Thị PhươngK11.456.1419168

Chín99007000910K11KDN4VânPhạm Thị HồngK11.456.1428169

Tám88007000710K11KDN4ĐôngNguyễn PhươngK11.456.1436170

Năm54005000108T13KDN7ThủyTrần Thị Thu132320856171

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


